
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

Tên Sản Phẩm Bao Bì
Base

Gốc
Giá bán lẻ

TỶ LỆ 

CHIẾT 

KHẤU 

GIÁ BÁN 

PAINTMART

Đóng 

Thùng

TOA Pro Putty-Nội & Ngoại 25kg 611,000 26%           450,000 1 : 1

TOA Wall Mastis Ngoại thất 40 kg 604,000 40%           365,000 1 : 1

TOA Wall Mastis Nội thất 40 kg 502,000 38%           310,000 1 : 1

Homecote Ngoại & Nội thất 40 kg 463,000 38%           285,000 1 : 1

Homecote Nội thất 40 kg 367,000 36%           235,000 1 : 1

18L 4,986,000 48%        2,597,298 1 : 1

5L 1,439,000 48%           749,331 4 : 1

18 L 4,349,000 48%        2,265,219 1 :1

5 L 1,323,000 48%           689,040 4 : 1

18 L 3,175,000 48%        1,653,696 1 : 1

5 L 936,000 48%           487,113 4 : 1

18 L 3,230,000 45%        1,779,096 1 : 1

5 L 930,000 45%           507,507 4 : 1

18 L 2,172,000 40%        1,300,200 1 : 1

5L 610,000 40%           365,200 4 :1

18L 1,503,000 40%           899,800 1 : 1

5L 441,000 40%           264,000 4 : 1

15L 7,705,000 50%        3,829,122 1 : 1

5 L 2,708,000 50%        1,345,762 4 : 1

1 L 621,000 50%           308,594 12 : 1

15L 7,481,000 50%        3,717,736 1 ; 1

3.785L 1,911,000 50%           949,520 4 : 1

1 L 601,000 50%           298,551 12 : 1

Sơn Lót Chống 

Kiềm Nội & Ngoại 

Thất

kinh tế

Sơn Phủ Ngoại 

Thất

TOA SUPER SHIELD Siêu Bóng  

( SƠN NƯỚC SIÊU CAO CẤP 

NGOẠI THẤT)

Độ bền đến 15 năm, bề mặt siêu 

sạch với công nghệ tự làm sạch

Bám dính tốt, chống thấm nước, 

chống kiềm hóa, chống rong rêu

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA SUPER SHIELD Mờ (Sơn 

nước siêu cao cấp Ngoại Thất)

Độ bền đến 15 năm, bề mặt siêu 

sạch với công nghệ tự làm sạch

Bám dính tốt, chống thấm nước, 

chống kiềm hóa, chống rong rêu

GỐC 

PHA 

MÀU

Sơn Lót Supertech Pro

Ngoại Thất

Bám dính tốt, chống kiềm cao

Thành 

Phẩm

Sơn Lót Supertech Nội Thất

Sơn Lót Ngoại Thất cao cấp ( 

TOA SuperShield Super Sealer) Thành 

PhẩmSơn Lót Ngoại Thất (TOA 

NanoShield Primer)

 Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp ( 

TOA NanoClean Sealer) Giữ màu 

sắc bền lâu,Tăng độ bám dính với 

lớp sơn phủ, bề mặt nhẵn, độ che 

phủ cao

Thành 

Phẩm

Sơn Lót 4 Mùa (TOA 4 Seasons 

Alkali Sealer) Bám dính tốt, chống 

kiềm cao

Thành 

Phẩm

Sơn Lót Ngoại Thất 

cao cấp

Bột Trét Cao Cấp

Bột Trét Kinh Tế

Dòng Sản Phẩm

Sơn Lót Nội Thất

 cao cấp

Sơn Lót Nội Và 

Ngoại 

trung cấp

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT SƠN TOA PAINTMART
(Áp dụng từ ngày 16/5/2023 đến khi có thông báo mới)

NHÓM SẢN PHẨM BỘT TRÉT TƯỜNG

NHÓM SẢN PHẨM SƠN LÓT 

NHÓM SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP



15L 6,178,000 50%        3,070,419 4 : 1

5L 2,280,000 50%        1,133,033 4 : 1

1L 530,000 50%           262,944 12 : 1

15 6,158,000 50%        3,097,248 1 : 1

5 L 2,352,000 50%        1,182,720 4 : 1

1L 500,000 42%           289,212 12 : 1

15L 6,158,000 50%        3,097,248 1 : 1

5L 2,352,000 50%        1,182,720 4 : 1

1L 575,000 50%           289,212 12 : 1

18 L 4,823,000 45%        2,635,380 1 : 1

5 L 1,465,000 45%           799,920 4 : 1

1L 375,000 45%           206,448 12 : 1

18 L 4,593,000 45%        2,509,650 1 : 1

5 L 1,395,000 45%           761,310 4 : 1

1L 355,000 45%           195,316 12 : 1

18 L 2,993,000 45%        1,637,867 1 : 1

5 L 945,000 45%           517,891 4 : 1

1L 245,000 45%           134,596 12 : 1

18 L 2,289,000 40%        1,368,961 1 : 1

5 L 745,000 40%           446,688 4 : 1

Sơn Phủ Ngoại 

Thất

Dòng sơn ngoại 

thất 

trung cấp

 4 Season

DÒNG SƠN 

NGOẠI THẤT 

KINH TẾ SUPER 

TECH

TOA 4 Seasons SATIN GLO 

HIGH SHEEN   Bóng (Sơn Phủ 

Ngoại Thất)

Chống bám bụi với công nghệ 3M

Chống thấm tốt, độ che phủ cao

Màu sắc tươi đẹp

TOA 4 Seasons SATIN GLO Mờ 

(Sơn Phủ Ngoại Thất)

Chống bám bụi với công nghệ 3M

Chống thấm tốt, độ che phủ cao

Màu sắc tươi đẹp

DÒNG SƠN PHỦ NGOẠI THẤT KINH TẾ

Supertech Pro Exterior MỚI 

(Sơn Ngoại Thất)

Độ phủ cao, bám dính tốt

Chống nấm mốc, rong rêu, tia UV

Bền đẹp màu

Không chứa Phooc-môn, Chì & 

Thủy ngân

GỐC 

PHA 

MÀU

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA 4 Seasons TROPIC 

SHIELD (Sơn Phủ Ngoại Thất)

Khả năng bảo vệ lên đến 5 năm. 

Chống phai màu gấp 2 lần. Chống 

bám bụi với công nghệ 3M. Chống 

thấm nước tốt, độ che phủ cao

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA NANOSHIELD Bóng  (Sơn 

Phủ Ngoại Thất)

Màng sơn bóng đẹp

Chống thấm với công nghệ Nano

Chống thấm bẩn với công nghệ 

Teflon

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA NANOSHIELD Bóng Mờ  

(Sơn Phủ Ngoại Thất)

Màng sơn mịn đẹp

Chống thấm với công nghệ Nano

Chống thấm bẩn với công nghệ 

Teflon

GỐC 

PHA 

MÀU

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA 7IN1 BÓNG (SƠN PHỦ 

NGOẠI THẤT CAO CẤP)

Màng sơn đàn hồi đến 300%, che 

lấp & ngăn ngừa vết nứt 

Chống thấm nước, chống kiềm hóa, 

chống rong rêu & nấm mốc

GỐC 

PHA 

MÀU

DÒNG SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT TRUNG CẤP 4 SEASON (BỐN MÙA)



15L 4,973,000 50%        2,501,268 1 : 1

5 L 1,819,000 50%           914,760 4 : 1

875 ml 445,000 50%           223,608 12 : 1

15L 4,604,000 50%        2,315,460 1 : 1

5 L 1,689,000 50%           849,156 4 : 1

875 ml 417,000 50%           209,748 12 : 1

18 L 3,676,000 43%        2,090,088 1 : 1

5 L 1,073,000 43%           614,295 4 : 1

1L 263,000 43%           149,435 12 : 1

18 L 2,899,000 43%        1,653,443 1 : 1

5 L 897,000 43%           507,705 4 : 1

1L 239,000 43%           135,850 12 : 1

18 L 2,820,000 40%        1,682,450 1 : 1

5 L 868,000 40%           521,664 4 : 1

1L 237,000 40%           141,900 12 : 1

18 L 2,352,000 40%        1,401,345 1 : 1

5 L 724,000 40%           431,585 4 : 1

1L 199,000 40%           118,800 12 : 1

TOA NANOCLEAN Bóng Mờ 

(Sơn Phủ Nội Thất)

Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano 

Ag+

Tự tin lau chùi với công nghệ Teflo

Hầu như không mùi, bề mặt nhẵn 

mịn

GỐC 

PHA 

MÀU

DÒNG SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT CAO CẤP

TOA Thoải Mái lau Chùi Siêu 

Bóng (Sơn Phủ Nội Thất)

Công nghệ Clean Max- Ngăn hình 

thành các vết ố bẩn

Hương hoa Violet dịu nhẹ

Màng sơn nhẵn mịn

Độ che phủ cao

Sơn phủ nội thất

Dòng sơn nội thất 

 4 Season

Dòng sơn nội thất 

 4 Season

TOA 4 Seasons TOP SILK MỜ 

(Sơn Phủ Nội Thất)

Độ bền cao, bề mặt mịn màng

Độ che phủ cao

Màu săc tươi đẹp

TOA 4 Seasons TOP SILK 

SHEEN  BÓNG MỜ (Sơn Phủ 

Nội Thất)

Độ bền cao, bề mặt mịn màng

Độ che phủ cao

Màu săc tươi đẹp

Màng sơn bóng mờ

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA Thoải Mái lau Chùi Bóng 

Mờ (Sơn Phủ Nội Thất)

Công nghệ Clean Max- thoải mái 

lau chùi gấp 15 sơn thường

Hương hoa Violet dịu nhẹ

Màng sơn nhẵn mịn

Độ che phủ cao

GỐC 

PHA 

MÀU

TOA NANOCLEAN Siêu Bóng 

(Sơn Phủ Nội Thất)

Kháng khuẩn tuyệt đối với Nano 

Ag+

Tự tin lau chùi với công nghệ Teflo

Hầu như không mùi, bề mặt nhẵn 

mịn

GỐC 

PHA 

MÀU

NHÓM SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP

GỐC 

PHA 

MÀU

GỐC 

PHA 

MÀU

SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT TRUNG CẤP 4 SEASON (BỐN MÙA)



18 L 1,713,000 40%        1,025,387 1 : 1

5 L 528,000 40%           315,832 4 : 1

18L 1,081,000 38%           665,500 1 : 1

4L 333,000 39%           203,500 4 : 1

17L 936,000 39%           570,900 1 : 1

4L 287,000 39%           173,800 4 : 1

20Kg 3,596,000 45%        1,971,915 1 : 1

4Kg 826,000 45%           452,540 4 : 1

1Kg 237,000 45%           129,965 12 : 1

20KG 4,113,000 45%        2,255,220 1 : 1

6KG 1,269,000 43%           728,376 1 : 1

18KG 2,130,000 35%        1,373,900 1 : 1

3,5KG 474,000 40%           285,000 1 : 1

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN CAO SƠN

Ghi chú: 

Giao hàng cho đơn hàng trên 3 triệu trong phạm vi 5Km kể từ các chi nhánh của công ty. Các phát sinh khác sẽ tính thêm phí vận 

chuyển

Đơn giá sơn phủ áp dụng cho màu trắng, Phí chất màu sẽ công khi có mã số màu cụ thể. 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Toa Chống Thấm Đa Năng 

( Chống Thấm pha xi măng)

Toa Waterblock Color 

 Chống Thấm GỐC BASE A

Supertech Pro MỚI (Sơn Nội 

Thất)

Độ phủ cao, bám dính tốt

Màng sơn mịn  đẹp, chống nấm 

mốc

màu sắc tươi sáng

Không chứa APEO, Phooc-môn, 

Chì & Thủy ngân

GỐC 

PHA 

MÀU

Homecote Nội thất
GỐC 

PHA 

Nitto Extra

Sơn nội thất kinh 

tế

GỐC 

PHA 

SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT KINH TẾ

Toa Watherkote No.3

 Chống Thấm đen - Bitumen

Sơn Chống Thấm

NHÓM SẢN PHẨM SƠN CHỐNG THẤM


